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PHẦN I: GIỚI THIỆU

1. Mục đích

- Sổ tay này cung cấp các thông tin liên quan đến các yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm nhằm đảm bảo mẫu bệnh phẩm đạt yêu cầu và kết quả xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy.
2. Phạm vi ápdụng

- Áp dụng cho các khoa điều trị bệnh nhân nội trú, khoa Khám, khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum khi thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cho bệnh nhân.

3. Trách nhiệm

- Tất cả các nhân viên được giao nhiệm vụ lấy mẫu và chuyển mẫu đến các khoa Xét nghiệm có trách nhiệm hiểu và tuân thủ sổ tay này.

- Lãnh đạo các khoa/phòng liên quan có trách nhiệm giám sát sự tuân thủ sổ tay này tại đơn vị mình.

- Nhân viên Quản lý chất lượng tại 3 khoa Xét nghiệm có trách nhiệm kiểm tra việc lấy mẫu và vận chuyển mẫu toàn bệnh viện.
4. Phân phối

	Bản sao số
	Đơn vị nhận

	Bản gốc
	Lãnh đạo khoa HHTM

	01
	Giám đốc

	02
	Phòng Kế hoạch tổng hợp

	03
	Khoa HHTM

	04
	Khoa HS

	05
	Khoa VS

	06
	Phòng QLCL

	07
	Phòng Điều dưỡng

	08
	Khoa Khám bệnh

	09
	Khoa Cấp cứu

	10
	Khoa Nội TH

	11
	Khoa Nội TM

	12
	Khoa Ngoại TH

	13
	Khoa Ngoại CT

	14
	Khoa Sản

	15
	Khoa Nhi

	16
	Khoa Đông Y

	17
	Khoa PHCN

	18
	Khoa Mắt

	19
	Khoa TMH

	20
	Khoa RHM 

	21
	Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

	22
	Khoa Lao

	23
	Khoa Y Học Nhiệt Đới


5. Chữ viết tắt:

XN

: Xét nghiệm

STLM
: Sổ tay lấy mẫu

QLCL
: Quản lý chất lượng

HHTM
: Huyết học truyền máu
HS

: Hóa sinh

VS
: Vi sinh

TM
: Tim mạch 


TH
: Tổng hợp

CT
: Chấn thương

PHCN
: Phục hồi chức năng

RHM
: Răng Hàm Mặt

TMH

: Tai Mũi Họng





PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG
1. Thời gian làm việc

- Chế độ thường nhật (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần): Từ 7-11 giờ sáng và 13-17giờ chiều.
- Trực cấp cứu: 24 h/ 7ngày
- Chủ nhật và ngày lễ: như trực cấp cứu
2. Thông tin liên hệ
- Các khoa Xét nghiệm (HHTM, HS, VS), tầng 5, tòa nhà 6 tầng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các khoa xét nghiệm thuộc đa khoa tỉnh KonTum:

- Khoa Hóa sinh, số máy lẻ: 216 (phòng lấy mẫu tầng 2)  hoặc 132 (khoa)
- Khoa Huyết học, số máy lẻ: 216 (phòng lấy mẫu tầng 2) hoặc 115 (khoa).
- Khoa Vi sinh, số máy lẻ: 216 (phòng lấy mẫu tầng 2) hoặc 131 (khoa).
3. Các quy định chung khi lấy mẫu

3.1. Xác định bệnh nhân: 

- Xác định đúng bệnh nhân bằng cách “hỏi”, kiểm tra vòng định danh của người bệnh và kiểm tra đối chiếu với các thông tin của bệnh nhân được ghi trong phiếu yêu cầu xét nghiệm.

- Ghi chép hoặc in bản cứng đầy đủ, chính xác và không tẩy xóa các thông tin trong phiếu yêu cầu xét nghiệm.
- Thông tin của bệnh nhân: Mã số, họ tên đầy đủ, tuổi (hoặc năm sinh), giới tính, địa chỉ, khoa bệnh nhân nằm điều trị.

- Thông tin về xét nghiệm: Loại xét nghiệm, loại mẫu, giờ lấy mẫu, người lấy mẫu, chẩn đoán lâm sàng của Bác sĩ điều trị.

3.2. Lấy mẫu bệnh phẩm:
- Ghi họ tên, tuổi, khoa của bệnh nhân trên nhãn của ống đựng mẫu bệnh phẩm.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đối với từng loại xét nghiệm.

- Ghi lên đầu tờ Phiếu chỉ định xét nghiệm: giờ lấy mẫu và tên người thực hiện lấy mẫu.
3.3. Yêu cầu mẫu bệnh phẩm
- Đủ số lượng theo quy định.
- Đựng trong các ống, hộp, lọ phù hợp với từng loại xét nghiệm. Dụng cụ đựng mẫu có nắp đậy kín do khoa Xét nghiệm cung cấp.
- Trên ống/ hộp đựng phải ghi đầy đủ rõ ràng chính xác: Họ tên, tuổi hoặc năm sinh tùy theo phiếu chỉ định, khoa điều trị, loại bệnh phẩm (ví dụ: dịch não tủy, dịch màng bụng, mủ vết thương…). Riêng ống đựng máu và nước tiểu làm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số không cần ghi tên loại bệnh phẩm.

- Bên ngoài ống (hộp, lọ) đựng phải sạch, không làm rách nhãn, không dán nhiều giấy chồng chéo lên nhau.

- Đảm bảo chất lượng mẫu và yêu cầu đối với từng loại xét nghiệm cụ thể (ví dụ: máu làm Tổng phân tích, đông máu không được đông; máu làm xét nghiệm sinh hóa không được để vỡ hồng cầu, đậy nắp ống đúng loại).
- Bệnh phẩm phải được để trong giá và đựng trong hộp khi chuyển tới các khoa Xét nghiệm.
3.4. Bảo quản bệnh phẩm:

Bệnh phẩm cần bảo quản ở nhiệt độ 20-25oC trong lúc chờ được gửi đến các khoa Xét nghiệm.

Thời gian chuyển bệnh phẩm: Trong vòng 1 giờ sau lấy mẫu.
4. Tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối mẫu: Yêu cầu lấy lại mẫu khác trong những trường hợp sau:
- Thiếu thông tin của bệnh nhân trên ống đựng mẫu và trên Phiếu yêu cầu xét nghiệm.
- Mẫu lấy nhầm, không phù hợp thông tin giữa mẫu và Phiếu yêu cầu xét nghiệm.

- Ống đựng mẫu không bảo quản và vận chuyển đúng quy định.
- Ống đựng mẫu bị nứt hoặc vỡ, dán nhiều loại giấy chồng chéo lên.
- Mẫu máu không đủ số lượng, bị tán huyết hoặc hiện tượng đông vón.
- Mẫu phân tích tế bào máu ngoại vi và đông máu chưa được lắc đều ngay sau khi lấy mẫu.
- Mẫu được chuyển đến phòng nhận mẫu không đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Đối với một số loại xét nghiệm sẽ có các tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối riêng.

5. Thời gian nhận mẫu
Đối với xét nghiệm thực hiện tại 3 khoa Xét nghiệm: HHTM, HS, VS
- Các xét nghiệm cấp cứu: 24 giờ/ 7ngày
- Các xét nghiệm thường quy: từ 7-11 giờ và 13-17 giờ thứ 2-6 hàng tuần, riêng xét nghiệm đông máu toàn bộ đưa bệnh nhân đến phòng xét nghiệm trước 10 giờ và 14 giờ thứ 2-6.
- Các trường hợp đặc biệt (khó lấy mẫu, không thể vận chuyển bệnh nhân được…): theo chỉ đạo của Bác sỹ điều trị.
6. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại/ thắc mắc
6.1. Thời gian, địa điểm:
- Tiếp nhận ý kiến: Tiếp nhận ý kiến khiếu nại thắc mắc của khách hàng: bác sỹ, đơn vị, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm thực hiện tại 3 khoa Xét nghiệm 24/24. Tuy nhiên để việc trả lời của 3 khoa Xét nghiệm đối với các ý kiến góp ý của quý khách hàng được chính xác và đầy đủ, xin khuyến cáo thời gian gửi ý kiến:
· Đối với các xét nghiệm nước tiểu, đông máu cơ bản, công thức máu ngoại vi, soi tươi : trong ngày gửi mẫu xét nghiệm.
· Đối với các kết quả test nhanh, Vi sinh, Sinh hóa, miễn dịch: < 3 ngày kể từ khi gửi mẫu xét nghiệm.
- Trả lời ý kiến bằng văn bản:
· Trong ngày: nếu nhận ý kiến góp ý vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
· Trong ngày làm việc đầu tiên: nếu nhận ý kiến góp ý vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ.
6.3. Hình thức góp ý: Trực tiếp,qua điện thoại, bằng văn bản hoặc sổ góp ý đặt tại phòng khám lấy mẫu khoa xét nghiệm ( ở tầng 2) và phòng nhận bệnh của 3 khoa ( ở tầng 5)
PHẦN III: CÁCH LẤY BỆNH PHẨM VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ THEO TỪNG CHUYÊN KHOA
I. HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 

1. Cách lấy bệnh phẩm

1.1. Bệnh phẩm máu:

1.1.1. Xét nghiệm Ký sinh trùng sốt rét (KSTSR): 

- Chuẩn bị 01 lam kính sạch, khô đã gián băng keo ghi tên, tuổi, khoa của bệnh nhân ở đầu lam kính.

- Sát trùng đầu ngón tay áp út sau đó dùng kim chích máu chích vào một bên đầu ngón tay áp út, lau giọt máu đầu, sau đó bóp nhẹ đầu ngón tay nhỏ 01 giọt máu nhỏ khoảng 20µl lên giữa lam kính, dùng nắp kim sạch khuấy đều từ trong ra ngoài tạo thành giọt máu tròn đường kính 1-1,5 cm để khô tự nhiên và mang đến phòng xét nghiệm.

* Chú ý: lấy khi bệnh nhân đang lên cơn sốt. 

1.1.2. Xét nghiệm Tổng phân tích: lấy 1ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA) sau đó trộn đều.

1.1.3. Xét nghiệm đông máu: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh lá cây (ống nghiệm chứa chất chống đông Citrat) sau đó trộn đều.

1.1.4. Xét nghiệm Nhóm máu: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA) sau đó trộn đều.

1.1.5. Xét nghiệm đông máu và nhóm máu: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp máu xanh lá cây (ống nghiệm chứa chất chống đông Citrat) sau đó trộn đều.
1.1.6. Xét Tổng phân tích và nhóm máu: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA) sau đó trộn đều.

1.1.7. Xét nghiệm phản ứng hòa hợp: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA) sau đó trộn đều.

1.1.8. Xét nghiệm Coombs: lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA) sau đó trộn đều. Và 2ml vào ống nghiệm nắp đỏ hoặc ống nghiệm không có chất chống đông.

1.1.9. Xét nghiệm đông máu toàn bộ và xét nghiệm thời gian máu chảy: đưa bệnh nhân đến phòng xét nghiệm.

1.2. Xét nghiệm tế bào trong các loại dịch (dịch màng bụng, màng phối, màng tim, khớp, dịch não tủy…): Lấy 0.5-1 ml vào ống nghiệm thủy tinh sạch khô hoặc ống nghiệm nhựa trắng sạch khô không có chất chống đông, đậy nắp và mang đến phòng xét nghiệm.
1.3. Xét nghiệm Huyết đồ, Huyết tủy đồ, hạch đồ: mang bệnh nhân đến khoa HHTM kèm theo bệnh án. Riêng xét nghiệm Huyết tủy đồ phải gọi điện thoại đến khoa HHTM để hẹn thời gian làm thủ thuật.
2. Thời gian trả kết quả xét nghiệm:

2.1. Xét nghiệm phòng khám:
- Trả sau 30 phút: đối với các xét nghiệm tổng phân tích, KSTSR, nhóm máu.
- Trả sau 40 phút: xét nghiệm đông máu tiền phẩu. 

- Xét nghiệm đông máu toàn bộ: trả sau 2-4 giờ. 

2.2. Xét nghiệm cấp cứu
- Xét nghiệm cấp cứu của khoa cấp cứu: thực hiện và trả ngay với tất cả các xét nghiệm, tối đa 30 phút.

- Xét nghiệm cấp cứu của điều trị nội trú: khoa HHTM sẽ thực hiện ngay và khi có kết quả khoa HHTM sẽ gọi điện thoại báo để các khoa cử người đến lấy.

2.2. Xét nghiệm thường quy: 


- Xét nghiệm truyền máu trả sau 60 phút.


- Xét nghiệm Huyết tủy đồ: trả kết quả tối đa 3 ngày. 

- Các xét nghiệm khác trả vào 16 giờ hàng ngày. Kỹ thuật viên của khoa HHTM sẽ đi trả.
II. HÓA SINH 

1. Cách lấy bệnh phẩm

1.1. Bệnh phẩm máu:

1.1.1. Xét nghiệm sinh hóa thường quy, miễn dịch: 

- Lấy 3ml vào ống nghiệm nắp màu đen (ống nghiệm chứa chất chống đông HEPARIN).
1.1.2. Xét nghiệm HbA1c và xét nghiệm BNP:
- Lấy 2ml vào ống nghiệm nắp màu xanh dương (ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA).
1.1.3. Xét nghiệm nước tiểu:
- Vệ sinh bộ phận sinh dục, lấy nước tiểu giữa dòng, lấy khoảng 2/3 lọ.
2. Thời gian trả kết quả xét nghiệm:

2.1. Xét nghiệm phòng khám:

- Lấy mẫu trước 8h: 9h trả kết quả (đối với các xét nghiệm sinh hóa thường quy)

- Lấy mẫu sau 9h: kết quả được trả sau 60 phút.

- Xét nghiệm tuyến giáp trả sau 120 phút  kể từ lúc lấy mẫu; các xét nghiệm miễn dịch còn lại trả kết quả sau 60 phút.
2.2. Xét nghiệm cấp cứu
- Xét nghiệm cấp cứu của khoa cấp cứu: thực hiện và trả ngay với tất cả các xét nghiệm, tối đa 45 phút.

- Xét nghiệm cấp cứu của điều trị nội trú:  khoa sẽ thực hiện ngay và khi có kết quả khoa Hóa Sinh sẽ gọi điện thoại báo để các khoa cử người đến lấy tại khoa.

2.2. Xét nghiệm thường quy: 


- Trả vào 16 giờ hàng ngày. Kỹ thuật viên của khoa Hóa Sinh sẽ đi trả. 
III. VI SINH
1. Cách lấy bệnh phẩm làm test nhanh:

1.1. Dụng cụ:

- Dây garo, bông cồn Iốt hoặc bông cồn 700., găng tay, bông khô vô trùng

- Bơm kim tiêm 5ml; 10ml.

- Tube  nắp vặn vô trùng

- Bút viết, giá đỡ, băng keo cá nhân

1.2. Cách lấy:

-     Mang găng tay

·  Bộc lộ vùng lấy máu, garo trên vùng lấy máu.
·  Sát khuẩn vùng cần lấy máu bằng cồn 700C hoặc cồn Iốt hai lần, chờ khô cồn rồi mới chọc  kim lấy máu.
·  Lấy 2 ml máu cho vào tube nắp vặn vô trùng.
· Dùng bông khô ấn giữ vào vị trí lấy máu khoảng 5 giây đồng thời tháo dây garo, dán băng keo cá nhân.
· Tháo đầu kim cho vào thùng đụng vật sắc nhọn; bông, bơm tiêm cho vào thùng rác màu vàng.
· Tháo găng tay cho vào thùng rác màu vàng
1.3. Từng loại xét nghiệm cụ thể

 
1.3.1. Đối với bệnh phẩm làm xét nghiệm test nhanh như ( H.pylori; Sốt xuất huyết;  Viêm gan A,B,C;HIV….) : Lấy 2ml máu cho vào ống EDTA hoặc Serum.
   
1.3.2. Xét nghiệm giun sán bằng phương pháp ELISA: Lấy 2ml máu cho vào ống Serum ( nắp màu đỏ)
1.3.3. Xét nghiệm tìm AFB : lấy đờm, dịch cho vào lọ đựng sạch do phòng XN cấp
1.3.4. Xét nghiệm soi tươi và nuôi cấy: Lấy dịch cho vào ống nghiệm thủy tinh hoặc que tăm bông vô trùng 

Xét nghiệm soi tươi tìm nấm: Tùy vị trí, KTV sẽ lấy trực tiếp tại khoa Vi sinh

2. Lấy bệnh phẩm nuôi cấy

2.1.Lấy máu cấy: 

2.1.1 Dụng cụ:

- Dây garo, bông cồn Iốt hoặc bông cồn 700., găng tay

- Bơm kim tiêm 5ml; 10ml

- Tube  nắp vặn vô trùng

2.1.2 Cách lấy:

-     Mang găng tay

·  Bộc lộ vùng lấy máu
·  Sát khuẩn vùng cần lấy máu bằng cồn 700C hoặc cồn Iốt hai lần, chờ khô cồn rồi mới chọc  kim lấy máu.
·  Lấy 8-10ml máu đối với người lớn; 3-5ml đối với trẻ em.
·  Sau khi lấy máu, mở nắp chai cấy máu cho thẳng máu vào trong chai, sát khuẩn lại miệng chai cấy máu bằng cồn  700C
·  Đem chai cấy máu đến PXN càng sớm càng tốt.
2.2.Lấy dịch vết thương 

2.2.1. Dụng cụ:

- Găng tay,  bông cồn Iốt hoặc bông cồn 700.

- Kim hút 10ml, 20ml,50ml tùy vị trí lấy dịch

- Ống nghiệm vô trùng hoặc tăm bông vô trùng do khoa Vi sinh cấp.

2.2.2. Cách lấy
- Dịch mủ áp xe, dịch màng bụng , dịch màng phổi, dịch não tủy, dịch khớp….: Lấy bằng phương pháp vô trùng như khi làm tiểu phẫu. Sau khi sát khuẩn vùng da bên ngoài và chờ khô, dùng kim chọc hút lấy dịch, mủ. Cho dịch, mủ này vào trong ống nghiệm vô trùng do PXN cấp và gửi bệnh phẩm đến PXN ngay.

- Dịch các vết thương nhiễm trùng: 
· Lau sạch vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn 700C, lau sạch mủ trên vết thương bằng gạc vô trùng thấm nước muối vô trùng
·  Dùng tăm bông vô trùng quệt lấy dịch mủ, chất dập nát hay mô ngay dưới lớp mủ vừa lau sạch. Vặn nắp gửi ngay đến PXN
- Các nạo mủ hay mô giải phẫu: Dùng tăm bông vô trùng hay cho mẫu trực tiếp vào lọ vô trùng rồi gửi ngay đến PXN
-Các mạch lươn, mạch dẫn: Dùng tăm bông hay pipet vô trùng hút mẫu rồi cho vào lọ vô trùng gửi ngay đến PXN
2.3. Phân:

2.3.1. Dụng cụ:

- Bô sạch tráng bằng nước sôi, không chứa hóa chất tẩy rửa

- Que tăm bông , lọ đựng phân do khoa Vi sinh cấp
2.3.2. Thời điểm lấy phân:

-  Lấy  vào giai đoạn sớm của bệnh.

- Lấy phân khảo sát trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh. 
2.3.3. Cách lấy mẫu phân

- Có thể lấy phân tươi, lấy vùng nhầy máu cho vào lọ sạch gửi đến PXN

- Có thể dùng tăm bông vô trùng quệt vào hậu môn đậy nắp rồi gửi ngay đến PXN
2.4. Nước tiểu:

2.4.1. Dụng cụ:

- Bô sạch tráng bằng nước sôi, không chứa hóa chất tẩy rửa

-  Ống đựng nước tiểu vô trùng do khoa Vi sinh cấp
2.4.2. Thời điểm lấy

- Tốt nhất là vào buổi sáng

- Trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh
   2.4.3.Cách lấy
· 
Đối với phụ nữ trẻ gái lớn, bệnh nhân tự làm hay điều dưỡng giúp

- Rửa tay kỹ bằng xà phòng, lau khô bằng khăn sạch

- Cởi quần, vạch âm môi, rửa sạch rồi thấm xà phòng từ trong ra ngoài bằng gạc vô trùng

Rửa sạch xà phòng, thấm khô bằng gạc vô trùng. Trong suốt quá trình rửa vẫn giữ âm môi không cho đụng vào bên trong.

- Tiểu bỏ phần đầu lấy phần còn lại cho vào lọ vô trùng

·  Đối với đàn ông hay trẻ trai lớn, bệnh nhân tự làm hay điều dưỡng giúp

-  Rửa tay sạch như trên

- Kéo tụt da quy đầu ra sau

- Rửa sạch như trên

- Tiểu bỏ phần đầu, lấy phần nước tiểu còn lại
· Đối với trẻ nhỏ

- Trước khi lấy nước tiểu cho bệnh nhân uống nhiều nước

- Cho trẻ ngồi trên đùi mẹ, rửa sạch bộ phận sinh dục ngoài rồi xi cho bé tiểu

- Hứng lấy nước tiểu càng nhiều càng tốt
· Cách lấy nước tiểu bằng phương pháp khác như chọc qua da trên xương mu, bằng ống thông tiểu hay qua nội soi bọng đái: Lấy bằng phương pháp vô trùng như khi làm tiểu phẫu
2.5.  Đàm:

2.5.1. Dụng cụ:

Lọ đựng đàm sạch do khoa Vi sinh cấp

2.5.2. Cách lấy

- Bệnh nhân súc miệng sạch, không súc miệng bằng nước súc miệng có chất sát trùng

- Hướng dẫn bệnh nhân hít thật sâu và cố gắng khạc đàm ra. Có thể giúp bệnh nhân khạc đàm bằng cách vỗ rung.
2.6. Dịch ngoáy họng:

2.6.1. Dụng cụ:

- Găng tay

- Que tăm bông vô trùng do khoa Vi sinh cấp

2.6.2. Cách lấy:

- Cho bệnh nhân ngồi, đầu hơi ngửa ra sau. Yêu cầu bệnh nhân há miệng ra, có thể vừa há vừa phát âm A

- Dùng cây đè lưỡi đè lưỡi bệnh nhân xuống để thấy rõ họng

-Dùng que tăm bông quệt vào vùng Amydan, thành sau họng hay vùng bị viêm nhiễm. Tránh quệt vào lưỡi, niêm mạc má, vòm khẩu cái hay miệng. 

- Sau khi lấy xong vặn nắp gửi ngay đến PXN


2.7. Dịch não tủy


2.7.1.  Dụng cụ:


- Bộ dụng cụ vô trùng


- 03 ống nghiệm vô trùng


- Găng tay, khẩu trang.


- Bút lông không phai mực


2.7.2 Cách lấy:


Trong điều kiện vô trùng, bác sỹ lâm sàng có kinh nghiệm lấy  1-2ml dịch não tủy cho vào 03 ống nghiệm vô trùng để làm xét nghiệm tế bào, sinh hóa, vi sinh.


2.8. Dịch bóng nước:


2.8.1.Dụng cụ:

- Nước muối sinh lý, bông thấm nước vô trùng


-  Ống nghiệm vô trùng, que tăm bông vô trùng


- Bơm tiêm 5ml


- Găng tay, khẩu trang.


- Bút lông không phai mực


2.8.2 Cách lấy: Dùng nước muối sinh lý lau sạch vùng có bóng nước


Bóng nước lớn: Dùng kim chọc vào bóng nước, hút dịch . có thể hút nhiều bóng nước vào chung 1 ống


Bóng nước nhỏ:  Dùng kim đâm thủng bóng nước. Chà mạnh que tăm bông vô trùng để dịch bóng nước thấm vào que tăm bông.


2.9. Dịch phết trực tràng:


2.9.1. Dụng cụ:


-  Que tăm bông vô trùng


- Găng tay, khẩu trang.


- Bút lông không phai mực


2.9.2. Cách lấy:


- Cho bệnh nhân nằm nghiêng, co gối ép sát vào bụng.


- Dùng tay banh rộng hậu môn, luồn tăm bông qua cơ vòng và phết nhẹ ở vị trí cơ vòng hậu môn ( sau khi phết que tăm bông phải dính phân).

3.Thời gian trả kết quả

3.1.  Các xét nghiệm test nhanh như : HAV, HBV, HCV, HIV, Dengue NS1, Dengue IgG/IgM, H.pylori , …

· Bệnh nhân ngoại trú trả sau 30 phút kể từ khi nhận mẫu 

·  Bệnh nhân nội trú: trả theo quy định thường quy

3.2. Các xét nghiệm soi tươi các loại  
· Bệnh nhân ngoại trú trả sau 45 phút

· Bệnh nhân nội trú : trả theo quy định thường quy 

3.3.Các xét nghiệm nuôi cấy

· Bệnh nhân ngoại trú trả sau 3 ngày

· Bệnh nhân nội trú : trả theo quy định thường quy

3.4.Các xét nghiệm cấp cứu nội trú :trả sau 30 phút kể từ khi nhận mẫu trừ nuôi cấy trả sau 3 ngày 

*Xét nghiệm thường quy trả về khoa phòng lúc 16h hàng ngày

PHẦN IV: DANH MỤC XÉT NGHIỆM
I. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU:
	STT
	TÊN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP
	GHI CHÚ

	01
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser)
	

	02
	Tìm ký sinh trùng sốt rét (phương pháp thủ công)
	Xét nghiệm KSTSR

	03
	Độ tập trung tiểu cầu (phương pháp thủ công)
	Xét nghiệm ĐTTTC

	04
	Máu lắng (bằng máy tự động)
	Xét nghiệm Vss

	05
	Huyết đồ (bằng máy đếm Laser)
	

	06
	Xét nghiệm hồng cầu lưới (phương pháp thủ công)
	

	07
	Xét nghiệm tế bào tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy)
	

	08
	Xét nghiệm tế bào hạch (không bao gồm thủ thuật)
	

	09
	Thủ thuật chọc hút hạch bằng kim nhỏ
	

	10
	Thủ thuật chọc hút tủy xương làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy sử dụng 1 lần)
	

	11
	Xét nghiệm tế bào dịch màng bụng có đếm số lượng tế bào (phương pháp thủ công)
	

	12
	Xét nghiệm tế bào dịch màng tim có đếm số lượng tế bào (phương pháp thủ công)
	

	13
	Xét nghiệm tế bào dịch màng phổi có đếm số lượng tế bào (phương pháp thủ công)
	

	14
	Xét nghiệm tế bào dịch não tủy có đếm số lượng tế bào (phương pháp thủ công)
	

	15
	Xét nghiệm tế bào trong nước, dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi…) phương pháp thủ công
	Xét nghiệm tế bào lạ

	16
	Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu, huyết tương
	Định nhóm máu đầu giường

	17
	Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm máu toàn phần, khối bạch cầu
	Định nhóm máu đầu giường

	18
	Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	19
	Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá)
	

	20
	Định nhóm máu hệ Rh (D) (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	21
	Định nhóm máu hệ Rh (D) (kỹ thuật phiến đá)
	

	22
	Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	23
	Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	24
	Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	25
	Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm)
	

	26
	Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)
	

	27
	Thời gian máu đông
	

	28
	Co cục máu đông
	

	29
	Thời gian Prothrombin (bằng máy tự động)
	Thời gian Quick, PT

	30
	INR (bằng máy tự động)
	Thời gian Quick, PT

	31
	Thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (bằng máy tự động)
	Thời gian APTT

	32
	Thời gian Thrombin (bằng máy tự động)
	Thời gian TT

	33
	Định lượng yếu tố I (bằng máy tự động)
	Định lượng Fibrinogen

	34
	Thời gian Howell
	Thời gian phục hồi Calci

	35
	Máu toàn phần 30ml
	Thể tích thực 35 ml

	36
	Máu toàn phần 50ml
	Thể tích thực 55ml

	37
	Máu toàn phần 100ml
	Thể tích thực 115 ml

	38
	Máu toàn phần 150ml
	Thể tích thực 170 ml

	39
	Máu toàn phần 200ml
	Thể tích thực 225 ml

	40
	Máu toàn phần 250ml
	Thể tích thực 285 ml

	41
	Máu toàn phần 350ml
	Thể tích thực 395 ml

	42
	Khối hồng cầu từ 30ml máu toàn phần
	Thể tích thực 20 ml

	43
	Khối hồng cầu từ 50ml máu toàn phần
	Thể tích thực 30 ml

	44
	Khối hồng cầu từ 100ml máu toàn phần
	Thể tích thực 70 ml

	45
	Khối hồng cầu từ 150ml máu toàn phần
	Thể tích thực 110 ml

	46
	Khối hồng cầu từ 200ml máu toàn phần
	Thể tích thực 145 ml

	47
	Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần
	Thể tích thực 180 ml

	48
	Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần
	Thể tích thực 230 ml

	49
	Huyết tương tươi đông lạnh 100ml
	Thể tích thực 100 ml

	50
	Huyết tương tươi đông lạnh 150ml
	Thể tích thực 150 ml

	51
	Huyết tương giàu tiểu cầu 100ml từ 250ml máu toàn phần
	Thể tích thực 100 ml

	52
	Huyết tương giàu tiểu cầu 150ml từ 350ml máu toàn phần
	Thể tích thực 150 ml

	53
	Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250ml máu toàn phần)
	Thể tích thực 40 ml

	54
	Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500ml máu toàn phần)
	Thể tích thực 80 ml

	55
	Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750ml máu toàn phần)
	Thể tích thực 120 ml

	56
	Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1000ml máu toàn phần)
	Thể tích thực 150 ml

	57
	Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
	Thể tích thực 120ml

	58
	Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
	Thể tích thực 250 ml


II. VI SINH:
	TT
	TÊN KỸ THUẬT
	STT kỹ thuật theo thông tư số 43/2013/TT-BYT

	
	
	

	 
	A. VI KHUẨN
	 

	 
	1. Vi khuẩn chung
	 

	1
	Vi khuẩn nhuộm soi
	XXIV-1

	2
	Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường
	XXIV-3

	3
	Vi khuẩn kháng thuốc định tính
	XXIV-6

	4
	Vi hệ đường ruột
	XXIV-16

	 
	2. Mycobacteria
	 

	5
	AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen
	XXIV-17

	6
	Mycobacterium leprae nhuộm soi
	XXIV-39

	 
	3. Vibrio cholerae 
	 

	7
	Vibrio cholerae soi tươi
	XXIV-42

	8
	Vibrio cholerae nhuộm soi
	XXIV-43

	 
	4. Neisseria gonorrhoeae 
	 

	9
	Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi
	XXIV-49

	10
	Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc
	XXIV-50

	 
	5. Neisseria meningitidis
	 

	11
	Neisseria meningitidis nhuộm soi
	XXIV-56

	12
	Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc
	XXIV-57

	 
	6. Các vi khuẩn khác
	 

	13
	Chlamydia test nhanh
	XXIV-60

	14
	Helicobacter pylori Ab test nhanh
	XXIV-74

	15
	Treponema pallidum soi tươi
	XXIV-95

	16
	Treponema pallidum nhuộm soi
	XXIV-96

	17
	Treponema pallidum test nhanh
	XXIV-98

	 
	B. VIRUS
	 

	 
	2. Hepatitis virus 
	 

	18
	HBsAg test nhanh
	XXIV-117

	19
	HBeAg test nhanh
	XXIV-130

	20
	HCV Ab test nhanh
	XXIV-144

	21
	HAV Ab test nhanh
	XXIV-155

	 
	3. HIV
	 

	22
	HIV Ab test nhanh
	XXIV-169

	 
	4. Dengue virus
	 

	23
	Dengue virus NS1Ag test nhanh
	XXIV-183

	24
	Dengue virus IgM/IgG test nhanh
	XXIV-187

	25
	Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động
	XXIV-188

	 
	6. Enterovirus 
	 

	26
	EV71 IgM/IgG test nhanh
	XXIV-225

	 
	7. Các virus khác
	 

	27
	Influenza virus A, B test nhanh
	XXIV-243

	28
	Rotavirus test nhanh
	XXIV-249

	 
	C. KÝ SINH TRÙNG
	 

	 
	1. Ký sinh trùng trong phân
	 

	29
	Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi
	XXIV-263

	30
	Hồng cầu trong phân test nhanh
	XXIV-264

	31
	Đơn bào đường ruột soi tươi 
	XXIV-265

	32
	Đơn bào đường ruột nhuộm soi 
	XXIV-266

	33
	Trứng giun, sán soi tươi 
	XXIV-267

	34
	Trứng giun soi tập trung
	XXIV-268

	35
	Strongyloides stercoralis(Giun lươn) ấu trùng soi tươi
	XXIV-269

	36
	Cryptosporidium test nhanh
	XXIV-270

	 
	2. Ký sinh trùng trong máu
	 

	37
	Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-276

	38
	Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-278

	39
	Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-280

	40
	Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-282

	41
	Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-285

	42
	Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính
	XXIV-289

	43
	Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh
	XXIV-291

	44
	Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-294

	45
	Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động
	XXIV-296

	 
	3. Ký sinh trùng ngoài da
	 

	46
	Demodex soi tươi
	XXIV-305

	47
	Demodex nhuộm soi 
	XXIV-306

	48
	Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi
	XXIV-307

	49
	Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi 
	XXIV-308

	50
	Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi 
	XXIV-309

	51
	Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi 
	XXIV-310

	 
	4. Ký sinh trùng trong các bệnh phẩm khác
	 

	52
	Trichomonas vaginalis soi tươi
	XXIV-317

	53
	Trichomonas vaginalis nhuộm soi 
	XXIV-318

	 
	D. VI NẤM
	 

	54
	Vi nấm soi tươi
	XXIV-319

	55
	Vi nấm nhuộm soi
	XXIV-321

	 
	Đ. ĐÁNH GIÁ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN
	 

	56
	Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí 
	XXIV-329

	57
	Vi sinh vật cấy kiểm tra bàn tay 
	XXIV-330

	58
	Vi sinh vật cấy kiểm tra dụng cụ đã tiệt trùng
	XXIV-331

	59
	Vi sinh vật cấy kiểm tra bề mặt
	XXIV-332

	60
	Vi sinh vật cấy kiểm tra nước sinh hoạt
	XXIV-333


III. HÓA SINH:

	1. XÉT NGHIỆM SINH HÓA 

	STT
	TÊN XÉT NGHIỆM
	GHI CHÚ

	01
	Albumin
	

	02
	ALT
	

	03
	Amylase
	

	04
	ASO
	

	05
	AST
	

	06
	Bilirubin trực tiếp
	

	07
	Bilirubin toàn phần
	

	08
	Canxi
	

	09
	Canxi ion
	

	10
	Cholinesterase
	

	11
	Clo
	

	12
	Cholesterol
	

	13
	CK 
	

	14
	CK-MB
	

	15
	CRP
	

	16
	CRPhs
	

	17
	Creatinine
	

	18
	Ethanol
	

	19
	GGT
	

	20
	Glucose
	

	21
	HbA1C
	

	22
	HDL-Cholesterol
	

	23
	LDL-Cholesterol
	

	24
	LDH
	

	25
	Kali
	

	26
	Protein dịch
	

	27
	Protein total
	

	28
	Natri
	

	29
	RF
	

	30
	Triglycerides
	

	31
	Ure
	

	32
	Uric acid
	

	33
	Nước tiểu 10 thông số
	

	2. XÉT NGHIỆM SINH HÓA MIỄN DỊCH

	34
	AFP
	

	35
	Beta HCG
	

	36
	BNP
	

	37
	CA 12.5
	

	38
	CA 19.9
	

	39
	CEA
	

	40
	FT4
	

	41
	PSA
	

	42
	T3
	

	43
	Troponin I
	

	44
	TSH
	


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM


KHOA HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU
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